PHIẾU 14                        BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC 

 MÔN TOÁN HỌC KÌ I LỚP 1

Phần I: Trắc nghiệm 
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Câu 1. Kết quả của 3 + 0 + 4 là:

	A. 3
	B. 0
	C. 4
	D. 7


Câu 2. Số lớn nhất trong các số 18, 12, 4, 10, 5 là:

	A. 12
	B. 18
	C. 4
	D. 10


Câu 3.  Dấu thích hợp trong phép tính 5….. 5 = 10 là:

	A. +
	B. -  
	C. >
	D. <


Câu 4. Số Một chục được viết là:

	A. 110
	B. 1
	C. 10
	D. 11


Câu 5. Số 13 gồm 1 chục và:

	A. 1 đơn vị
	B. 3 đơn vị
	C. 2 đơn vị
	D. 4 đơn vị


Câu 6. Hình vẽ bên có ......... hình tam giác:
	A. 7
	B. 6
	C. 5
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Phần II: Tự luận 

Bài 1: Cho các số: 3, 0, 7, 4, 9,5
a, Số bé nhất là: ......................................................................
b, Số lớn nhất là: ......................................................................
c, Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé:......................................................................
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 + ……... < ............ < 1 + 3

Bài 3. Viết phép tính thích hợp
	Tú có : 10 cái kẹo

Tú cho An: 5 cái kẹo

Tú còn lại: .... cái kẹo
	


ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC HỌC KÌ I

I. Trắc nghiệm khách quan: 6 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	D
	B
	A
	C
	B
	A

	Điểm
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ


II. Tự luận:  4 điểm

Bài 1: Cho các số: 3, 0, 7, 4, 9, 5 (2 điểm)
a,(0,5 điểm) Số bé nhất là: 0
b, (0,5 điểm) Số lớn nhất là: 9
c, (1 điểm) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 7; 5; 4; 3; 0
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

1 + 1 < 3 < 1 + 3

Bài 3. Viết phép tính thích hợp (1 điểm)
	Tú có : 10 cái kẹo

Tú cho An: 5 cái kẹo

Tú còn lại: .... cái kẹo
	10
-
5
=
5












































































































